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ĐỖ THIÊN ANH TUẤN 
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“Cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học và 

công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động 

lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện 

cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây 

dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải bằng 

và dựa vào khoa học và công nghệ. Đảng và 

Nhà nước có chính sách đầu tư khuyến 

khích, hỗ trợ phát triển khoa học và công 

nghệ.”

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai số 02-

NQ/HNTW BCHTW Đảng (khóa VIII) 

về định hướng chiến lược phát triển khoa 

học và công nghệ trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến 

năm 2000, ngày 24/12/1996: 



LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2013
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CHI TIÊU CHO R&D CỦA VIỆT NAM 
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Chi tiêu cho R&D của Việt Nam (% GDP)



CHI TIÊU CHO R&D CỦA CÁC NƯỚC SO SÁNH

5

4.82

4.29

3.21
2.82

2.13 2.12 1.92

1.28
1.00

0.67 0.53
0.24 0.16

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
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CHI TIÊU CHO R&D Ở VIỆT NAM
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Nguồn: UNESCO



NGUỒN NHÂN LỰC CHO R&D Ở VIỆT NAM

7

Nguồn: UNESCO



TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP KHCN

• Tính đến tháng 11/2020, cả nước có:

• 3000 doanh nghiệp đang hoạt động theo mô hình DN KHCN

• 538 doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận DN KHCN; 

• 36 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận hoạt động công nghệ cao; 

• 800 doanh nghiệp sở hữu bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp chưa đăng ký; 

• trên 1400 doanh nghiệp phần mềm và hơn 400 doanh nghiệp hoạt động tại khu CNC.

• Khoảng 7% DN có nguồn tài trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước; hơn 90% còn lại tự đầu tư 

nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KHCN bằng vốn tự có của chính DN.

• Theo Báo cáo của 235 doanh nghiệp năm 2019:

• Tạo việc làm cho 31.264 người lao động.

• Tổng doanh thu đạt: 147.171 tỷ đồng. 

• Có 198 doanh nghiệp có lãi với tổng lợi nhuận trước thuế: 5.268,5 tỷ đồng.

• Thu nhập bình quân lao động: 15 triệu đồng/tháng
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NHÂN LỰC KHCN 

• Tỉ lệ nhân lực R&D trên dân số của Việt 

Nam tương đối thấp so với các quốc gia 

khác.

• Chỉ tương đương 20% so với tỷ lệ trung 

bình của khu vực EU, 7,6% của Hàn Quốc, 

29,8% của Malaysia, 58% của Thái Lan. 

• Nhân lực R&D của Việt Nam chủ yếu 

trong khu vực nhà nước (84,13%), khu vực 

ngoài nhà nước chiếm 13,8%.
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CHI PHÍ HỢP LÝ ĐƯỢC TRỪ ĐỂ TÍNH THUẾ THU NHẬP

• Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải tiến; y tế; đào tạo 

lao động theo chế độ quy định; tài trợ cho giáo dục. (Luật Thuế TNDN)

• Thu nhập của DN KHCN (tối thiểu 30% tổng doanh thu) được miễn thuế 04 

năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo (Nghị định 

13/2019/NĐ-CP và Thông tư 03/2021/TT-BTC).

• Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân: Không
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QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

• Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

• DNNN: Từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế TNDN.

• DN ngoài Nhà nước: Tự quyết định nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế TNDN.

• Xử lý số tiền trích lập Quỹ khi không sử dụng, sử dụng không hết 70% trong thời hạn 05 

năm kể từ năm trích lập hoặc sử dụng không đúng mục đích:

• DNNN: Nộp một phần Quỹ chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết về NAFOSTED hoặc Quỹ phát triển KHCN 

của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế.

• Trường hợp sử dụng Quỹ không đúng mục đích: DN phải nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã 

trích lập quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.

• DN ngoài Nhà nước: Nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà không sử 

dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC

• Hỗ trợ tối đa 30% vốn đầu tư cho dự án của DN ứng dụng kết quả thực hiện 

nhiệm vụ KHCN để tạo ra SP mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và 

sức cạnh tranh của SP từ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.

• Hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư cho dự án thực hiện ở vùng kinh tế - xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn.

• Hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư cho dự án thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc 

gia thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước.

(Luật KHCN 2013)
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VAY VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN QUỐC GIA 

• Yêu cầu về khách hàng: 

• Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi 

dân sự và chịu trách nhiệm dân sự

• Có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất

• Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay

• Không có nợ đọng thuế, nợ xấu tại các NH.

• Vốn tự có tham gia tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của 

dự án.

• Về dự án vay vốn: 

• Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

• Công nghệ thuộc quyền sử dụng hợp pháp của khách 

hàng và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế 

chuyển giao hoặc danh mục công nghệ cấm chuyển 

giao

• Về lãi suất:

• Cho vay không lấy lãi (vd: dự án tạo việc làm ít nhất 

500 lao động tại vùng khó khăn)

• Lãi suất bằng 70% lãi suất tín dụng đầu tư Nhà nước

• Lãi suất bằng lãi suất tín dụng đầu tư Nhà nước 

• Hạn mức vay:

• Max 10% tổng mức đầu tư

• Max 10 tỷ đồng/dự án

• Max 36 tháng

• Doanh số cho vay hàng năm max 20% vốn điều lệ của 

Quỹ

• Tổng dư nợ max 50% vốn điều lệ của quỹ
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(Theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP)



QUỸ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NATIF) VÀ 
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA (NAFOSTED)

• Quỹ NAFOSTED: thành lập 2003, vốn điều lệ 500 tỉ đồng

• Chủ tịch Quỹ là Thứ trưởng Bộ KHCN

• Quỹ NATIF: thành lập 2011, vốn điều lệ 1000 tỉ đồng. 

• Chủ tịch Quỹ là Thứ trưởng Bộ KHCN 

• Theo Luật NSNN 2015: từ năm 2017, NSNN sẽ không hỗ trợ kinh phí hoạt 

động cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách.

• Sẽ phải tự chủ tài chính? Nên không? 
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CHI TIÊU CHO KHCN VÀ R&D CỦA TP.HCM

Nguồn: CESTI và tính toán của tác giả



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA 
DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM 2019
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Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu cải tiến máy móc, thiết bị và đổi mới công nghệ năm 2019 tại TP. HCM

Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020



CHI KHCN CỦA DN TP.HCM

• Tổng chi cho KHCN của doanh 

nghiệp (có các hoạt động nghiên 

cứu cải tiến máy móc, thiết bị và 

đổi mới công nghệ) trong mẫu 

khảo sát là 5.830 tỷ đồng (trung 

bình 1,58 tỷ đồng/doanh nghiệp). 

Nhiều nhất là chi cho các hoạt 

động chuyển giao công nghệ 

(chiếm đến 46,7% tổng chi cho 

KH&CN) và cải tiến máy móc 

thiết bị và công nghệ (16,4%)
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Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020



DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHCN NĂM 2019, 
THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

• Theo loại hình doanh nghiệp, 

tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước 

và doanh nghiệp ngoài nhà 

nước có hoạt động nghiên cứu 

KHCN (lần lượt là 24,8% và 

24,9%) cao hơn khoảng 10% 

so với doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài
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Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020



DN CÁC NGÀNH KINH TẾ TRỌNG YẾU CỦA TP.HCM
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Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020



CHI KHCN CỦA CÁC DN NGÀNH KINH TẾ TRỌNG YẾU
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Nguồn: Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ của TP. Hồ Chí Minh năm 2020


